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A Sở Giáo dục và Đào tạo 37   

1 Ngữ văn 5 ĐH  SP Văn hoặc SP Ngữ văn

Trường THPT Yên Thế; trường THPT Tân Yên số 2; trường 

THPT Lục Ngạn số 4;  trường THPT Sơn Động số 2; trung 

tâm GDNN-GDTX Tân Yên: Mỗi đơn vị 01 chỉ tiêu.

2 Tiếng Anh 8 ĐH Tiếng Anh

Trường THPT Sơn Động số 2, trường THPT Lục Ngạn số 2: 

01 chỉ tiêu; trường THPT Sơn Động số 3: 02 chỉ tiêu;  trường 

THPT  Lục Ngạn số  4: 04 chỉ tiêu; 

3 Toán 7 ĐH  SP Toán

Trường THPT Sơn Động số  2: 02 chỉ tiêu; trường THPT Lục 

Ngạn số 4;  trường THPT Lục Ngạn số 2, trường THPT Sơn 

Động 3, Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Động, Trung tâm 

GDNN-GDTX Lạng Giang: Mỗi đơn vị 01 chỉ tiêu.

4 Sử 1 ĐH  SP Lịch sử Trường THPT Tân Yên số 1: 01 chỉ tiêu.

5 Tin học 2 ĐH
Chuyên ngành Tin học hoặc 

chuyên ngành Công nghệ thông tin

Trường THPT Lục Ngạn số  4; Trung tâm GDNN-GDTX 

Sơn Động: Mỗi đơn vị 01 chỉ tiêu.

6 Thể dục 1 ĐH

SP Thể dục thể thao hoặc SP giáo 

dục thể chất; SP TDTT-GDQP 

hoặc SP GDTC-GDQP hoặc SP 

Thể dục-GDQP

Trường THPT Lục Ngạn số 2: 01 chỉ tiêu.

7 Hóa học 1 ĐH  SP Hóa học Trường THPT Sơn Động số 1: 01 chỉ tiêu

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Đơn vị đăng ký dự tuyển
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Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT Giáo viên cần tuyển
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8 Địa 1 ĐH  SP Địa lý Trung tâm GDNN-GDTX Lục Ngạn: 01 chỉ tiêu

9 KTNN 1 ĐH

SP Kỹ thuật Nông nghiệp hoặc SP 

giáo dục công nghệ hoặc SP Công 

nghệ

Trường THPT Lục Ngạn số 4: 01 chỉ tiêu

10 GDCD 1 ĐH
SP Giáo dục công dân hoặc SP giáo 

dục chính trị
Trường THPT Sơn Động số  2: 01 chỉ tiêu

11 Tiếng Hàn 1 ĐH Tiếng Hàn Trường THPT Chuyên Bắc Giang: 01 chỉ tiêu

12 Tiếng Nhật 1 ĐH Tiếng Nhật Trường THPT Chuyên Bắc Giang: 01 chỉ tiêu

13 Vật lý 3 ĐH  SP Vật lý
Trường THPT Lục Ngạn số 3: 02 chỉ tiêu; trường THPT Lục 

Ngạn số 4: 01 chỉ tiêu

14 Âm nhạc 2 ĐH SP Âm nhạc
Trường THPT Yên Thế, trường THPT Lý Thường Kiệt: Mỗi 

đơn vị 01 chỉ tiêu

15 Mỹ thuật 1 ĐH SP Mỹ thuật Trường THPT Lục Ngạn số 2:  01 chỉ tiêu

16 Cắt may 1 ĐH
Công nghệ may và thời trang hoặc 

công nghệ may
Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Động: 01 chỉ tiêu

1

1 Điện tử công nghiệp 1 ĐH

Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện 

tử; Điện, Điện tử; Sư phạm Kỹ 

thuật Công nghiệp

 Đủ tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại khoản 1 

điều 35, Thông tư 08/2017-TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Quy 

định chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp
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